
TT MSV SVS Họ Tên ngày sinh Lớp Nơi sinh
HP PHẢI

 ĐÓNG

HP ĐÃ

 ĐÓNG
CÒN NỢ Khoa

1 25203311444 2527 HT/K25DH Tô Thị Ngọc Hà 28/07/2001 K25NTQ Yên Bái 11250000 10625000 625000 Khoa Tiếng Trung

2 25203310417 2532 HT/K25DH Dương Thị Ngọc Hân 21/08/2001 K25NTQ Quảng Nam 11875000 11250000 625000 Khoa Tiếng Trung

3 25203303730 2620 HT/K25DH Trần Thị Hiền Lương 29/03/2001 K25NTQ Quảng Trị 11250000 10625000 625000 Khoa Tiếng Trung

4 25203302333 2629 HT/K25DH Ngô Ngọc Bích Ly 04/11/2001 K25NTQ Quảng Nam 10625000 10000000 625000 Khoa Tiếng Trung

5 25203302869 2747 HT/K25DH Đặng Thị Kim Phương 19/05/2001 K25NTQ Quảng Ngãi 10000000 8125000 1875000 Khoa Tiếng Trung

6 26202137824 2028 HT/K26DH Hoàng Yến Nhi 29/10/2002 K26NTQ Đà Nẵng 10560000 7920000 2640000 Khoa Tiếng Trung

7 26203329097 2062 HT/K26DH Trương Thị Thanh Thái 22/07/2002 K26NTQ Quảng Bình 10560000 0 10560000 Khoa Tiếng Trung

8 24203204704 63 HT/K24DH Văn Thị Ly Na 31/07/2000 K24NTQ Quảng Nam 6875000 5000000 1875000

9

Gửi các Khoa

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ ĐẠT ĐIỂM MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT NHƯNG CHƯA ĐƯỢC XÉT HOÀN THÀNH MÔN HỌC 

DO CHƯA ĐÓNG ĐỦ HỌC PHÍ 

Gửi các thông báo cho sinh viên hoàn thành học phí để trung tâm ra quyết định hoàn thành môn học cho sinh viên


